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Sài Gòn3WAC7SUPERDONG PHU QUY I

Cảng đăng ký

Port of Registry

Số đăng ký hoặc hô hiệu

Distinctive Number or Letters

Tên tàu

Name of Ship

Theo ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp theo các điều khoản của 

Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969.

Issued by the Vietnam Register under the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 

under the authority of the Government of the Socialist Republic of Vietnam.

Ngày đặt sống chính (*)

Date (*)

06/12/2017

Ngày đặt sống chính hoặc ngày tàu ở giai đoạn đóng mới tương đương [Điều 2(6)] hoặc ngày tàu được hoán cải hay sửa 

đổi đặc tính cơ bản [Điều 3(2)(b)].

Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction [Article 2(6)] or date on which the ship 

underwent alterations or modifications of a major character [Article 3(2)(b)] as appropriate.

(*)

(*)

CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH - MAIN DIMENSIONS

Chiều dài [Điều 2(8)]

Length [Article 2(8)] (m)

Chiều rộng [Quy định 2(3)]

Breadth [Regulation 2(3)] (m)

Chiều cao mạn đến boong cao nhất tại giữa tàu [Quy định 2(2)]

Moulded Depth admidships to Upper Deck [Regulation 2(2)] (m)

42,150 5,650 2,600

DUNG TÍCH CỦA TÀU LÀ - THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

TỔNG DUNG TÍCH:

GROSS TONNAGE

DUNG TÍCH CÓ ÍCH :

NET TONNAGE
258 104

Xác nhận rằng dung tích của tàu đã được xác định phù hợp với các điều khoản của Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 

1969.

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International 

Convention on Tonnage Measurement of the Ships, 1969

Cấp tại:

Issued 

Ngày:

Date
Vũng Tàu 29 tháng 06 năm 2023

Người ký tên dưới đây đã được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để cấp giấy chứng nhận 

này.

The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this Certificate.

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

VIETNAM REGISTER

04/2015
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CÁC KHÔNG GIAN TÍNH VÀO DUNG TÍCH - SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TỔNG DUNG TÍCH - GROSS TONNAGE

Tên không gian - Name of Space Vị trí - Location Chiều dài - Length (m)

Dưới boong chính Đuôi - Mũi 44,88

Tầng lầu 1 Sườn 25 - Sườn 89 29,44

Tầng lầu 2 Sườn 31 - Sườn 81 23,00

Buồng bơm, kho Sườn 3 - Sườn 6 1,38

Buồng CO2, kho Sườn 10 - Sườn 12 0,92

04/2015
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DUNG TÍCH CÓ ÍCH - NET TONNAGE

Chiều dài - Length (m)Vị trí - LocationTên không gian - Name of Space

Hầm hàng số 1 4,14Sườn 55 - Sườn 64

Hầm hàng số 2 4,86Sườn 87 - Sườn 97+256

CÁC KHÔNG GIAN KHẤU TRỪ [QUY ĐỊNH 2(5)]
EXCLUDED SPACES [Regulation 2(5)]

SỐ HÀNH KHÁCH [QUY ĐỊNH 4(1)]
NUMBER OF PASSENGERS [Regulation 4(1)]

Số hành khách trong các buồng

không quá 8 giường: 

Number of passengers in cabins with not more than 08 

berths

Số hành khách còn lại: 

Number of other passengers

0

306

Không

CHIỀU CHÌM LÝ THUYẾT [QUY ĐỊNH 4(2)]
MOULDED DRAUGTH [Regulation 4(2)] (m)

1,300

Phải ghi thêm dấu (*) vào những không gian liệt kê ở trên nếu 

chúng vừa là không gian kín và vừa là không gian khấu trừ.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which 

comprise both enclosed and excluded spaces.

Ngày và địa điểm đo dung tích lần đầu:

Date and place of original measurement

Ngày và địa điểm đo dung tích lần gần nhất:

Date and place of last previous remeasurement

18/05/2018, Sibu, Sarawak, Malaysia

04/2015
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GHI CHÚ - REMARKS

04/2015
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